
1 Vũ Thị Hương Hiệu trưởng 2/9/1972 1990 Đại Học Khu Trung Tâm

2 Ngô Thị Nguyệt Phó hiệu trưởng 19/12/1977 1995 Đại Học Các thôn

3 Vũ Thị Hoài Linh Giáo viên 17/7/1997 2022 Cao Đẳng Chủ nhiệm lớp 5A1 24 24

4 Trần Thị Chuyên Giáo viên 01/10/1983 2006 Đại Học Chủ nhiệm lớp 5A2

5 Vũ Thị Thúy Giáo viên 14/10/1990 2012 Đại Học Phụ lớp 5A2

6 Nguyễn Thị Bích Giáo viên 8/8/1971 2004 Cao Đẳng Chủ nhiệm lớp 5A3

7 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên 30/03/1987 2017 Đại Học Phụ lớp 5A3

8 Phan Thị Gấm Giáo viên 20/11/1974 2000 Cao Đẳng Chủ nhiệm lớp 5A4 15 15 Khu Đào Lâm

9 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 3/2/1989 2009 Đại Học Chủ nhiệm lớp 4A1 Khu Thổ Cầu

10 Phạm Thị Vụ Giáo viên 10/8/1975 1991 Đại Học Phụ lớp 4A1 Khu Thổ Cầu

11 Vũ Thị Quý Giáo viên 9/3/1991 2011 Đại Học Chủ nhiệm lớp 4A2 28 28 Khu Trúc Cầu

12 Lương Thị Thoáng Giáo viên 3/1/1988 2012 Đại Học Chủ nhiệm lớp 4A3 32 32 Khu Đào Xá

13 Trần Thị Tuyết Giáo viên 27/5/1986 2012 Đại Học Chủ nhiệm lớp 3A1 13 13 Khu Thổ Cầu

14 Phạm Thị Bích Giáo viên 20/8/1982 2012 Đại Học Chủ nhiệm lớp 3A2 20 20 Khu Trúc Cầu

15 Trần Thị Lền Giáo viên 30/9/1993 2012 Đại Học Chủ nhiệm lớp 3A3 25 25 Khu Đào Xá

16 Đào Thị Phượng Giáo viên 18/2/1989 2012 Đại Học Chủ nhiệm lớp 3A4 12 12 Khu Đào Lâm

17 Trần Thị Hoan Giáo viên 14/3/1981 2005 Đại Học Chủ nhiệm lớp 2A1

18 Lê Thị Thúy Vân Giáo viên 8/4/1991 2012 Đại Học Phụ lớp 2A1 và 3A1
Khu Thổ Cầu10 10

PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA DÂN NĂM HỌC: 2024-2025

STT Họ và tên Ghi chúDạy lớpChức vụ 

(Tính đến tháng 8/2024)

Địa điểm
Ngày tháng 

năm sinh

Ngày tháng 

năm vào 

ngành

Trình độ 

Chuyên môn

T.Số 

trẻ

T.số trẻ ăn 

bán trú

Phụ trách chung, dạy kê khối 5 tuổi A1

Phụ trách CM khối MG và NT; Phụ trách công 

tác bếp ăn, bán trú; Các loại Phần mềm trong 

nhà trường; Dạy kê lớp Nhà trẻ A1

36 36 Khu Trúc Cầu

35 35 Khu Đào Xá

20 20



19 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên 04/07/1988 2006 Đại Học Chủ nhiệm lớp 2A2

20 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên 04/11/1975 2006 Đại Học Phụ lớp 2A2

21 Ngô Thị Thu Giáo viên 06/09/1983 2012 Đại Học Chủ nhiệm lớp 2A3

22 Vũ Thị Tân Giáo viên 24/7/1995 2018 Đại học Phụ lớp 2A3

      Cộng ĐH: 19, 

CĐ: 3,
305 305

  Vũ Thị Hương

15 15 Khu Trúc Cầu

20 20 Khu Đào Xá

Nghĩa Dân, ngày 02 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

CBQL: 2, GV: 20
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80

70 60



45

300


